
QUYẾT ĐỊNH 
Tặng Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa 

 

BAN THƯỜNG VỤ  
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT KHÁNH HÒA 

 

- Căn cứ Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;  

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa; 

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013); 
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 về việc quy định chi tiết thi hành một 
số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

- Căn cứ Tiêu chí thi đua các Hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa; 

- Căn cứ kết quả bình xét thi đua các Hội thành viên năm 2022 của Hội đồng 
Thi đua, khen thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hòa ngày 
19/12/2022; 

Xét đề nghị của các Hội thành viên và Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hòa,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Khánh Hòa cho 33 tập thể và 70 cá nhân (có danh sách kèm theo): 

Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022 

góp phần phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa, các tập thể và cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 
- Lưu: LHH KH. 
 
 
 

  
 Nguyễn Đắc Tài 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 

 
Số: 55/QĐ-LHH  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2022 



DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 
CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT KHÁNH HÒA 

(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-LHH ngày 22 tháng 12 năm 2022 
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa) 

 

Tập thể (33): 

1. Chi hội Từ thiện Thiện Tâm Ninh Hòa thuộc Hội Bảo trợ Người khuyết tật, 
Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa2. Chi hội Từ thiện Tự Tâm Nha 
Trang thuộc Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh 

Khánh Hòa 

3. Hội người khuyết tật huyện Cam Lâm thuộc Hội Bảo trợ Người khuyết tật, 

Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa 

4. Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa thuộc Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh 

nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa 

5. Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa Ninh Diêm thuộc Hội Bảo trợ Người 

khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa 

6. Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa 

7. Tập thể hội viên Văn phòng UBND huyện Cam Lâm thuộc Hội Bảo vệ Thiên 

nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

8. Chi hội Giao thông 1 thuộc Hội Cầu đường tỉnh Khánh Hòa 

9. Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa 

10. Hội Cựu Giáo chức huyện Vạn Ninh thuộc Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa 

11. Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Nha Trang thuộc Hội Cựu Giáo chức 

tỉnh Khánh Hòa 

12. Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Khánh Hòa thuộc Hội Cựu Giáo chức 

tỉnh Khánh Hòa 

13. Hội Doanh nhân nữ tỉnh Khánh Hòa 

14. Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa 

15. Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Khánh Hòa 

16. Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa 

17. Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa 

18. Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa 

19. Hội Sinh vật cảnh Bắc Vân Phong, Vạn Ninh thuộc Hội Sinh vật cảnh tỉnh 

Khánh Hòa 

20. Câu lạc bộ Chim Chào mào thuộc Hội Sinh vật cảnh TP. Nha Trang 

21. Câu lạc bộ Bonsai Nha Trang thuộc Hội Sinh vật cảnh TP. Nha Trang 



2 
 

22. Hội Tai - Mũi - Họng tỉnh Khánh Hòa 

23. Câu lạc bộ Doanh nghiệp Công nghệ thông tin Khánh Hòa thuộc Hội Tin 

học tỉnh Khánh Hòa 

24. Hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa 

25. Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa 

26. Chi hội Điện lực Khánh Hòa 

27. Chi hội Vật lý tỉnh Khánh Hòa 

28. Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường sinh học Khánh Hòa 

29. Trung tâm Khoa học về Phụ nữ và Trẻ em tỉnh Khánh Hòa 

30. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dưỡng sinh tâm thể tỉnh Khánh Hòa  

31. Câu lạc bộ Dưỡng sinh tâm thể xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm thuộc 

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dưỡng sinh tâm thể tỉnh Khánh Hòa 

32. Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa 

33. Ban Khoa học Công nghệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Khánh Hòa 

Cá nhân (70): 

1. Ông Trần Quốc Phong, Hội viên Hội Người khuyết tật huyện Cam Lâm thuộc 

Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa 

2. Ông Võ Chí Bảo, Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Cam Lâm thuộc Hội 

Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa 

3. Ông Nguyễn Chơn Long, Hội viên Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân 

nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa 

4. Ông Trần Quốc Thịnh, Hội viên Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân 

nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa 

5. Bà Ngô Thị Lan Phương, Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Diêm 
- Hội viên Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh 

Khánh Hòa 

6. Bà Huỳnh Thị Thanh Trà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Diêm 
- Hội viên Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh 

Khánh Hòa 

7. Bà Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh 

Khánh Hòa 

8. Bà Lê Khánh Mai, Chánh Văn phòng Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 

tỉnh Khánh Hòa 
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9. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và 

Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

10. Ông Lưu Nguyên, Hội viên Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh 

Khánh Hòa 

11. Bà Đỗ Thị Huệ, Hội viên Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

12. Bà Trần Mai Kim Hòa, Tổ trưởng Tập thể hội viên Văn phòng UBND huyện 

Cam Lâm thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

13. Ông Hà Vĩnh Hòa, Phó Chánh Văn phòng Hội Cầu đường tỉnh Khánh Hòa 

14. Ông Trần Minh Hiền, Hội viên Chi hội Giao thông 2 thuộc Hội Cầu đường 

tỉnh Khánh Hòa 

15. Bà Lương Thị Hải, Nguyên Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức huyện Vạn Ninh 

thuộc Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa 

16. Ông Nguyễn Hữu Trọng, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Nha 

Trang thuộc Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa 

17. Bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Phó Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường Đại 

học Khánh Hòa thuộc Hội Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa 

18. Bà Chu Thị Khuyên, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức TP. Nha Trang thuộc Hội 

Cựu Giáo chức tỉnh Khánh Hòa 

19. Bà Ngô Thị Duần, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân nữ tỉnh Khánh Hòa 

20. Bà Nguyễn Thị Minh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân nữ tỉnh 

Khánh Hòa 

21. Bà Ngô Thị Thanh Hòa, Hội viên Hội Doanh nhân nữ tỉnh Khánh Hòa 

22. Bà Lê Thị Xinh Xinh, Hội viên Hội Doanh nhân nữ tỉnh Khánh Hòa 

23. Bà Tạ Thị Mận, Hội viên Hội Doanh nhân nữ tỉnh Khánh Hòa 

24. Bà Nguyễn Nhật Quyên, Hội viên Hội Doanh nhân nữ tỉnh Khánh Hòa 

25. Ông Đặng Hữu Lộc, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa 

26. Bà Lê Thị Hồng Hà, Trưởng phòng Chẩn trị Đông y tỉnh Khánh Hòa 

27. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Khánh Hòa 

28. Ông Nguyễn Văn Thích, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử tỉnh 

Khánh Hòa 

29. Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử 

tỉnh Khánh Hòa 

30. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giáo viên Trường THPT Tô Văn Ơn - Hội viên 

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Khánh Hòa 
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31. Bà Trần Ngọc Thùy Trang, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - 

Hội viên Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Khánh Hòa 

32. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật 

- Hội viên Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Khánh Hòa 

33. Ông Trần Quang Mẫn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa 

34. Ông Lê Văn Mười, Tư vấn viên Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia 

tỉnh Khánh Hòa 

35. Ông Vũ Đức Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa 

36. Ông Trần Văn Cao, Thư ký – Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa 

37. Bà Dương Đăng Huệ, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Bắc Vân Phong, huyện 

Vạn Ninh thuộc Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa 

38. Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Bắc Vân Phong, 
huyện Vạn Ninh – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chim cảnh Tu Bông thuộc Hội Sinh vật 

cảnh tỉnh Khánh Hòa 

39. Ông Nguyễn Cầu, Nghệ nhân Bonsai Vạn Phước – Hội viên Hội Sinh vật 

cảnh tỉnh Khánh Hòa 

40. Ông Trần Ngọc Khải, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP. Nha Trang 

41. Ông Nguyễn Thành Hiếu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh vật cảnh Vĩnh 

Phương thuộc Hội Sinh vật cảnh TP. Nha Trang 

42. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chim Chào mào thuộc Hội 

Sinh vật cảnh TP. Nha Trang 

43. Ông Lê Minh Hoàng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoa lan thuộc Hội Sinh vật 

cảnh TP. Nha Trang 

44. Ông Trần Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tai – Mũi – Họng tỉnh 

Khánh Hòa 

45. Ông Nguyễn Xuân Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tai – Mũi – Họng tỉnh 

Khánh Hòa 

46. Bà Nguyễn Thị Hải Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tai – Mũi – Họng 

tỉnh Khánh Hòa 

47. Ông Ngô Hồng Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tai - Mũi - Họng tỉnh 

Khánh Hòa 

48. Ông Nguyễn Tri Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tin học tỉnh 

Khánh Hòa 

49. Ông Biện Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa 

50. Ông Nguyễn Văn Tới, Phó Chủ tịch Hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa 
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51. Bà Trần Kim Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa 

52. Ông Châu Văn Luận, Phó Chủ tịch Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa 

53. Bà Bùi Thị Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Khoa học - 

Xã hội và Nhân văn Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa 

54. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa 

55. Ông Nguyễn Cao Ký, Chi hội trưởng Chi hội Điện lực Khánh Hòa  

56. Ông Nguyễn Tấn Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Chi hội Điện lực Khánh Hòa 

57. Ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Điện lực 

Khánh Hòa 

58. Ông Phan Văn Cường, Chi hội Phó Chi hội Vật lý tỉnh Khánh Hòa  

59. Bà Lê Thị Quỳnh Hương, Chi hội Phó Chi hội Vật lý tỉnh Khánh Hòa 

60. Bà Đoàn Phan Thảo Tiên, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Vật lý tỉnh 

Khánh Hòa 

61. Bà Phạm Thị Hòa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường sinh học 

Khánh Hòa 

62. Ông Nguyễn Phước Đức, Phó Ban chuyên môn Câu lạc bộ Dưỡng sinh 

Trường sinh học Khánh Hòa 

63. Ông Thái Bá Đắc, Thành viên Ban chuyên môn Câu lạc bộ Dưỡng sinh 

Trường sinh học Khánh Hòa 

64. Bà Lâm Ngọc Trâm, Giám đốc Trung tâm Khoa học về Phụ nữ và Trẻ em 

tỉnh Khánh Hòa 

65. Ông Nguyễn Ngọc Lân, Thành viên Ban Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu 

Ứng dụng Dưỡng sinh tâm thể tỉnh Khánh Hòa 

66. Ông Lê Nhiệp, Tình nguyện viên Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dưỡng 

sinh tâm thể tỉnh Khánh Hòa 

67. Ông Nguyễn Văn Nuôi, Hướng dẫn viên Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng 

Dưỡng sinh tâm thể tỉnh Khánh Hòa 

68. Ông Bùi Trọng Luật, Huấn luyện viên Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng 

Dưỡng sinh tâm thể tỉnh Khánh Hòa 

69. Ông Vương Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa 

70. Ông Trần Văn Nhân, Chuyên viên Ban Khoa học Công nghệ Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa 

 

  


